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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02857 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Bột tôm (Qrill Antarctic Krill Meal) 

Số lượng/ khối lượng : 1.000 bao/ 25.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : The Qrill Company As, Norway 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 070525 ngày 07/05/2025 

Hóa đơn số : 1011041 ngày 07/05/2025 

Vận đơn số : 1066167217 

Ngày sản xuất : 31/01-11/02/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng 
: 

 Số 4532/HQ-GDK-TTKN ngày 23/6/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250036712) 

Đơn vị được cấp 
: 

CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN 

  Địa chỉ: 18 Đường số 3, Phường Tân Hưng, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT và Sửa đổi 

1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:            /QĐ-TTKN 

Ngày 10  tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH
NGHIỆP
ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ
MÃ SỐ MẪU QUY CHUẨN ÁP

DỤNG
TÊN SẢN PHẨM/CHỈ

TIÊU PHÂN TÍCH GHI CHÚ

CÔNG TY 
TNHH RỪNG
BIỂN
04/07/2025

0725049/HQV2

Số thứ tự 3, Mục I
Phụ lục I, QCVN 01-
190:2020/BNNPTNT 

Bột Tôm  (Qrill Antarctic
Krill Meal)
Asen (As) tổng số (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Ethoxyquin (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)

Salmonella spp (CFU/g)

BNNPTNT
29250036712

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản 
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 07 năm 2025
NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ

                                                                        
                                                                      Phạm Hồng Quân

2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm: 
Gửi mẫu

Phòng thử
nghiệm được lựa

chọn
Ghi chúNgười thực hiện Đơn vị

Thời gian
(ghi rõ …. giờ, ngày

…./…/….)
Bùi Trọng Đoan ASTAC 2 17h30 ngày 04/07/2025 ASTAC 1

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 1/1

TRUNG TÂM KHẢO
NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,
KIỂM ĐỊNH TS VÙNG II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TRUNG TAM KHAO NGHIEM.
rrpvr NcurEu. rrprra DNH rHuv sAN

A\

TRUNG TAM VUNG I
Dcl,ldd: s6 9 Nguy6n Vdn Ct. P. An Binh. Q. Ninh fieu. fp. CAn Tho

D'l'/Phone'.024 3724 6077 (nhrinh t6 6) hoAc 0782 917 168
Email: astac.mk@gmail.com

vAct
vaLAs 0s,4

LAS-NN

94

PHrEU vnU CAU/ REQUTSTTTON FORM

So/ruo' : J 1 {o/Jo} { t tl6-

l. THONG TIN KHAcH HANG vtu cAul cusroMER TNFoRMATTuN RE7UESTED

a. Do'n vi/ ngucri gui miu/,Sa mple sender:

T6n / Narne: Trung tdrn Khdo nghiQm, Kiiirn nghiQm. Ki6m dinh thuy srin Ving II

Dia chi/ Address: 135A, Pasteur, P. V6 ThiS6u, qufln 3, Tp. H6 Chi Minh

SOaien fioailTel:0964122045. -Email:ttknknphianam@gmail.com

Ngucri li6n he/ Contact Person: Pham H6ng Qu6n DiQn tho4i/Tel:0962012368

b. Th6ng tin xu6t h6a tlcrn/ Billing informotion (! Co/Yes; tr Kh6ngNo):

T6n / Name: .......

Dia chi/ Address:

Ma s6 thu6/ Tax code: ...

E-mailgu'i ho6drrn: ..

c. Thdng tin mAu I Sumple irtformotion

Phuong phrlp thii/ Test

nte I hod
(niu t'rii il ony)

Me s6 mfiu/
Sumple code
(Kh6ch hdng
kh6ng ghi cQt

niryl Customer
does notJill in
this column\

TT T6n miu/
Sttntltle nonte

M6 ti mAu/
Sample

description

Kh0i
lvo-nglll/eight

hodc/or
rh6

tichll'olume

Nguy€n
li€u huc
5n thuy

san

D6ng trong
tti/chai kfn.
khtii luqng

02 m6u,

0,5 kg/miu

BQt T6m (QRILL
Antarctic Krill Meal)
Asen (As) tdng s6 (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Thriy ngdn (Hg) (mg/kg)
Erhoxycluin (mg/kg)
Escher ichia coli (CFU/g)

Chi ti6u y6u Required
parometer

Salmonella s

QCVN 0l -190:
2O2O/BNNPTNT;

Sua d6i l:2021
QC\rN 0l-

190:2020|BNNPT
NT

0725049|HQV2

tl. YGu ciu khric/ Other requiremenls

2. XAC NHAN CUA TRUNG TAM/,4STAC VERIFICATION

Ghichti:

\4r,rc dich I I)urpose:

fl"Ihu nghifrnl ..tnal.v-sis'. D Gi6m d!nh/lssess; trJKhhc/ other: ................
Irri k6t qurv'/lesrltformat: tr'l'rgc i6plDiractly; AThull,etter;EI Email (brin kj s6ldigital signature)

\hri thAu phrllsuhcontractor (tf anfl: A
\hfln l4i rrriu sau thu nghiqm/ Returning sample request :3 C6lYes E4(h6ng/No

Yeu ciu khitcl Orher requirements iuir6u coliJ.ant): ..............

Ngucri grii mflu/
Customer

Ph4m H6ng Qufln

\gdy nh4n mdul Date of rece ivi ng'.......... . . ...9..4:L*0l t.. ...... ..

\gdy du kie n trri ki5t quri I Expected date of issue: . . . ... .3l. .f!.:.Ar(... ...

linh trgng bao g6i mdul Sample packaging condition'. d-Nguyen v9n/ lntact: D Kh6ng nguydn ven/ Not Intact

r/ ft

Nguoi nhfn
miu/

Recipient

,;f
; ,t *'-"'

y(il L/ff(rt,il ri,,

BM 25-01 Ngd1, bh/sd/ Date: l0/6/2025 Trang/poge l/2

I

trh bao cold:dti t-qnh/ l4nh/l)onglct quan slor0geSomple lemperature',

ch'itlnote:...



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

CFU/g

/25g

09/07/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0725049/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

AOAC 996.13Ethoxyquin (*) KPH

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

TCVN 9588:2013Cadimi (Cd) 0,19

TCVN 9588:2013

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) tổng số KPH

23202507358

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 05/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 05/07/2025

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 8365/2025/KN-HQ

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         


